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I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Bài 1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

a) Các chữ số thuộc lớp triệu trong số 984 781 002 là: 

      A. 9; 8; 4                            B. 7; 8; 1         C. 9; 4                           D. 4   

b) Bằng cách làm tròn số đến hàng chục nghìn, dân số Việt Nam tính đến hết năm 
2022 là 99 330 000 người. Vậy trên thực tế, dân số Việt Nam tính đến hết năm 2022 
có thể là bao nhiêu người? 
 A. 90 340 000 người                                                                  B. 99 329 145 người       

C. 99 876 5432 người                                                                 D. 99 320 000 người 

c) Hình bên có mấy góc bẹt, góc nhọn, góc tù? 

A. 0 góc bẹt, 7 góc nhọn, 2 góc tù 

B. 2 góc bẹt, 5 góc nhọn, 3 góc tù 

C. 2 góc bẹt, 7 góc nhọn, 5 góc tù 

D. 6 góc bẹt, 6 góc nhọn, 6 góc tù 
 

 

d) Cho các chữ cái H; K; E; T; O; A; M. Chữ cái vừa có các đường thẳng song song, 

vừa có các được thẳng vuông góc với nhau là: 

      A. K; E; T                          B. A; M; O                   C. E; M                       D. H; E 

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 3 phút 15 giây = ………………… giây                    b) 26m2 8 dm2 = ......................... cm2 

c) 
1

4
 thế kỉ = ….................… năm                                 d) 1 060 kg =................... tấn ……..…. kg 

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a) Có 184 quả táo được chia đều vào các túi, mỗi túi 8 quả và 312 quả cam được 

chia đều vào các túi, mỗi túi 6 quả. Vậy số túi cam nhiều hơn số túi táo 50 túi. 

b) Lần đầu tiên con người đặt chân lên Mặt Trăng vào năm 1969. Năm đó thuộc thế 

kỉ XX. 

c) 700 000 + 800 000 - 1 000 000 = 500 000  



II. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

45 276 + 16 859 65 200 – 47 054 23 408 × 4 64 504 : 8 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 

Bài 2. Tìm y, biết:  

a) 2 748  + y +  4 593= 10 495                              b) 65 993 - y  = 50 623 - 29 241 

...…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 3. Một hình chữ nhật có chu vi 98 cm, chiều rộng kém chiều dài 31 cm. Tính 

diện tích hình chữ nhật đó. 

...…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 4. Rô-bốt lập tất cả các số có sáu chữ số từ các thẻ số 0; 7; 6; 9; 2 ; 8. Trong các 

số rô-bốt đã lập: 

- Số chẵn bé nhất là: .......................................... 

- Số lẻ lớn nhất là: ............................................. 

- Số chẵn lớn nhất có chữ số hàng trăm nghìn bằng 9 là: ................................................... 


